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LỚP  B1
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Âm nhạc
-  Dạy hát: Em đi mẫu giáo
-  Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học
- TCAN: Hát theo hình vẽ
	Khám phá
Trường học của bé
	Thể dục
- VĐCB: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn 
- TCVĐ: Tung cao hơn nữa
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết số lượng, đếm so sánh, nhận biết chữ số 1,2
	Tạo hình
Tô nét và tô màu tranh chú hề
(Đề tài)

	Hoạt động khác
Rèn kỹ năng về đúng bàn

	
	
	
	
	
	



LỚP  B2
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Khám phá
Trường học của bé

	Thể dục
- VĐCB:Bò thấp chui qua cổng
- TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu

	LQVT
Dạy trẻ so sánh độ lớn của 2 đối tượng

	Tạo hình
Vẽ cái trống
(Đề tài)
	Âm nhạc
-Dạy hát: Trường mẫu giáo yêu thương
( Hoàng Văn Yến)
-Nghe hát: Đi học: (Bùi Đình Thảo)
-TCAN: Hát theo hình vẽ
	Ôn tập
Bóc trứng


	
	
	
	
	
	



LỚP B3
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	Thể dục
-VĐCB: Bò thấp chui qua cổng
-TCVĐ: Chuyền bóng qua đầu

	LQVT
Dạy trẻ nhận biết số lượng, đếm so sánh, nhận biết chữ số 1,2
	Tạo hình
Tô nét và tô màu tranh chú hề
(Đề tài)

	Âm nhạc
- Dạy hát: Vui đến trường 
- Nghe hát: Ngày đầu tiên đi học
- TCAN: Nghe tiếng hát tìm đồ vật
	Khám phá
Tìm hiểu ngày Tết Trung Thu
	Hoạt động khác
Rèn kỹ năng về đúng bàn
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	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	LQVT
Dạy trẻ nhận biết số lượng, đếm so sánh, nhận biết chữ số 1,2 

	Tạo hình
Vẽ cái trống
(Đề tài)

	Âm nhạc
- Dạy hát: Trường chúng chúng cháu là trường mầm non 
- Nghe hát: Mái trường mến yêu
-TCAN: Nghe nhạc đoán tên bài hát

	Khám phá
Trường học của bé
	Thể dục
-VĐCB: Bật liên tục về phía trước
-TCVĐ: Tung và bắt bóng

	Hoạt động khác
Rèn kỹ năng lấy, cất balo theo đúng kí hiệu
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